
KHÁCH SẠN REX

BAN MÔI TRƯỜNG

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít)

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít) LPG Dầu DO Xăng A92

1 14,374           55                  3,121             14,790 288 2,313 2.89% 423.27% -25.89%
2 10,734           360                2,979             12,202 60 1,867 13.68% -83.42% -37.33%
3 15,593           288                2,810             13,998 117 2,359 -10.23% -59.27% -16.05%
4 13,804           349                2,652             13,852 301 2,203 0.35% -13.67% -16.93%
5 13,432           552                2,166             12,883 504 1,926 -4.09% -8.70% -11.09%
6 13,764           212                1,878             12,875 29 2,065 -6.46% -86.51% 9.96%

Tháng

Năm 2017 Năm 2018 So sánh tỉ lệ tăng, giảm 
năm 2018 và 2017

NĂM 2017 - 2018

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

HỒ SƠ

SO SÁNH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU LỎNG TOÀN KHÁCH SẠN

7 13,979           75                  2,974             12,290 0 2,511 -12.08% -100.00% -15.56%
8 14,461           165                1,928             13,582 0 2,245 -6.08% -100.00% 16.45%
9 13,584           245                2,693             13,017 4 2,444 -4.17% -98.36% -9.26%

10 13,560           281                2,641             13,417 0 2,452 -1.05% -100.00% -7.14%
11 14,229           203                2,696             13,323 24 2,630 -6.37% -88.43% -2.45%
12 14,351           393                2,683             13,500 120 2,700 -5.93% -69.47% 0.63%

TOTAL 165,865 3,178 31,221 159,729 1,446 27,715 -3.70% -54.49% -11.23%
TB Tháng 13,822 265 2,602 13,311 121 2,310 -3.70% -54.49% -11.23%

Chi phí 
(VND) 3,494,609,685 39,121,380 489,707,659 3,967,189,173 23,428,764 533,519,333 13.52% -40.11% 8.95%

* GHI CHÚ:

NĂM 2017 2018 Đơn vị tính Tỉ lệ tăng&giảm

* Đơn giá TB gas đốt = 21,069 24,837 đ/kg 17.88%
* Đơn giá TB dầu Diesel = 12,312 16,200 đ/lít 31.58%
* Đơn giá TB xăng A92 = 15,685 19,250 đ/lít 22.73%

Soạn thảo:
Soát xét: Đại diện lãnh đạo MT

Vũ Ngọc Lộc 1
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